
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 25957609 Phạm Ngọc Bảo Vy 13/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21THNC8

2 25980207 Trần Thụy Khánh Vy 24/06/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21THNC8

3 912800069 Trịnh Huyền Vy 08/02/2001 Ninh Thuận Nữ 19CQT 21THNC8

4 342028742 Lê Thị Như Ý 22/07/2000 Đồng Tháp Nữ 18CTA1 21THNC8

5 013675484 Nguyễn Thị Phương Anh 29/12/2000 Hà Nội Nữ 18CKT 21THNC9

6 25885368 Nguyễn Quốc Bảo 09/05/1999 TP Hồ Chí Minh Nam 18CTA1 21THNC9

7 82190000179 Trần Nguyễn Huyền Châu 10/06/1990 Tiền Giang Nữ 21THNC9 21THNC9

8 911600008 Phạm Thị Thùy Dương 01/11/2000 Bình Thuận Nữ 19CTT1 21THNC9

9 261539212 Nguyễn Thị Thu Hương 05/06/1997 Bình Thuận Nữ 21THNC9 21THNC9

10 334965030 Đoàn Văn Khang 26/02/1999 Trà Vinh Nam 18CTA1 21THNC9

11 261582260 Võ Đăng Khoa 30/04/2000 Bình Thuận Nam 18CTA1 21THNC9

12 321372581 Dương Thị Mỹ Lệ 06/11/1989 Bến Tre Nữ
D19CXN-

HGL1 21THNC9

13 911600004 Lưu Thị Bảo Liên 28/08/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT1 21THNC9

14 912800025 Trần Thị Hoàng Linh 01/09/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CQT 21THNC9

15 221425337 Đỗ Trọng Lời 15/11/1996 Phú Yên Nam 18CTA2 21THNC9

16 72300003931 Ca Thị Mai Ly 22/01/2000 Tây Ninh Nữ 18CTA1 21THNC9

17 261509153 Lê Thị Thanh Mỹ 22/01/1999 Bình Thuận Nữ
18SM_T

DC1 21THNC9

18 25582304 Trần Thị Ngọc Mỹ 29/01/1984 Đồng Tháp Nữ
D19CXN-

HGV1 21THNC9

19 385649234 Lê Thị Tiểu Ni 18/08/1994 Bạc Liêu Nữ
D118SM-

TDC1 21THNC9

20 911600007 Trần Thị Hồ Ngân 18/03/1998 Bà rịa Vũng Tàu Nữ 19CTT1 21THNC9

21 38190000641 Cao Thị Ngoan 16/03/1990 Thanh Hóa Nữ 18CYS1 21THNC9

22 321790882 Nguyễn Thị Yến Ngọc 14/11/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB 21THNC9

23 26070141 Nguyễn Hồ Nhựt Nguyên 28/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21THNC9

24 911700057 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/11/2001 Tiền Giang Nữ 19CTN 21THNC9

25 381918332 Lê Bích Như 30/12/2000 Cà Mau Nữ 18CTA1 21THNC9

26 312169856 Trần Thị Huỳnh Như 16/07/1993 Tiền Giang Nữ
N8CD2 - 

VB2 21THNC9
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27 911600002 Đỗ Thị Quỳnh 18/02/2000 Hà Nam Nữ 19CTT2 21THNC9

28 260975967 Trần Hồng Tịnh 20/04/1984 Bình Thuận Nam
D18CXN-

HGL1 21THNC9

29 911600126 Hoàng Thu Thủy 15/04/2000 Bình Phước Nữ 19CTT3 21THNC9

30 25890502 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/11/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 8CD1 21THNC9

31 285717352 Võ Ngọc Trâm 13/08/2000 Bình Phước Nữ 18CTT1 21THNC9

32 301605016 Tô Thị Kiều Tiên 10/09/1996 Long An Nữ 18CTH 21THNC8

33 261640022 Nguyễn Thanh Tường Vy 16/09/2000 Bình Thuận Nữ 18CTT2 21THNC8

34 912800067 Nguyễn Thị Diễm Mi 28/02/2000 Đồng Nai Nữ 19CQT 21THNC8

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra:
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